
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ GÒ VẤP
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Dược 2213360105 02DS14C1 Nguyễn Nguyễn Tuấn Tú 29/08/2006

2 Dược 2223360312 02DS15C1 Nguyễn Chí Sang 05/10/2006

3 Dược 2223360319 02DS15C1 Trần Nguyễn Văn Hoàng 26/12/2006

4 Dược 2223240100 02DS15B1 Nguyễn Hoàng Dung 24/02/2000

5 Dược 2223240159 02DS15A1 Trần Thị Thùy 20/03/1983

6 Dược 2223360109 02DS15C1 Nguyễn Hồ Linh Đan 12/03/2007

7 Dược 2223180063 02DS15B1 Bùi Thị Kim Kiều 15/12/1987

8 Dược 2223240144 02DS15A1 Trương Minh Nguyên Thương 30/08/1994

9 Dược 2223360121 02DS15C1 Nguyễn Thanh Ngân 30/10/2007

10 Dược 2223360275 02DS15C1 Nguyễn Ngọc Bích 24/07/2007

11 Dược 2223360226 02DS15C1 Nguyễn Ngọc Hà Phương 16/06/2007

12 Dược 2223360230 02DS15C1 Trần Lê Kiều Trinh 03/10/2006

13 Dược 2223360192 02DS15C1 Nguyễn Xuân Khánh 29/10/1990

14 Dược 2223240147 02DS15A1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08/03/2001

15 Dược 2223360237 02DS15C1 Trần Thị Thanh Hương 18/10/2007

16 Dược 2223180060 02DS15B1 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 16/11/1997

17 Dược 2223240149 02DS15A1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31/07/2001

18 Điều dưỡng 2223360255 02DD15C1 Bùi Minh Khang 06/05/2007

19 Điều dưỡng 2223360257 02DD15C1 Nguyễn Phạm Thùy Dương 13/09/2007

20 Điều dưỡng 2223240155 02DD15A1 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 22/01/1998

21 Điều dưỡng 2223360291 02DD15C1 Trương Gia Hân 07/06/2007

22 Điều dưỡng 2223360203 02DD15D1 Phạm Thị Lệ Kiều 01/06/1994

23 Điều dưỡng 2223240047 02DD15B1 Vũ Nhật Nam 29/06/2002

24 Điều dưỡng 2223240127 02DD15B1 Bùi Thị Hiền 09/10/2002

25 Kế toán doanh nghiệp 2223360094 02KT15C1 Nguyễn Võ Minh Huy 19/10/2001

26 Kế toán doanh nghiệp 2223180069 02KT15A1 Biện Thị Ngọc 01/01/1986

27 Kế toán doanh nghiệp 2223240109 02KT15B1 Lê Thị Thùy Dung 21/03/2000

28 Kế toán doanh nghiệp 2223240046 02KT15B1 Nguyễn Minh Chiến 10/02/1998



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
29 Kế toán doanh nghiệp 2223240031 02KT15B1 Thái Lê Ly Mỹ Hoàng 16/09/2000

30 Kế toán doanh nghiệp 1223360071 02KT15D1 Nguyễn Đức Toàn 11/03/2004

31 Marketing 2223360271 02MK15C1 Trần Thị Mỹ Tâm 15/04/2004

32 Marketing 2223360099 02MK15D1 Lương Minh Tuấn 16/06/1985

33 Marketing 2223240152 02MK15B1 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 02/10/1997

34 Marketing 2223240120 02MK15B1 Lê Thị Hường 02/09/1996

35 Marketing 2213360244 02MK14C1 Nguyễn Vũ Hoài Phong 07/07/2004

36 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223240151 02DN15B1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/06/1997

37 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360228 02DN15C1 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 08/06/2006

38 Thiết kế đồ họa 2223360256 02DH15C1 Nguyễn Thúy Diễm 21/01/2007

39 Thiết kế đồ họa 2223360184 02DH15C1 Trần Khang Hào 05/04/2006

40 Thiết kế đồ họa 2223360219 02DH15C1 Nguyễn Ngọc Minh Châu 20/10/2007

41 Thiết kế đồ họa 2223360089 02DH15C1 Vũ Hoàng Thiên Trí 20/07/2003

42 Thiết kế đồ họa 2223360305 02DH15C1 Vũ Đình Phong 25/12/2007

43 Thiết kế đồ họa 2213360187 02DH14C1 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 23/08/2006

44 Thiết kế và quản ly website 2223360302 02TW15C1 Phan Nguyễn Gia Bảo 23/12/2007

45 Thiết kế và quản ly website 2223360222 02TW15C1 Trần Lan Hương 01/04/2007

46 Thương mại điện tư 2223360102 02DT15D1 Nguyễn Thị Dưỡng 22/09/2002

47 Thương mại điện tư 2223360092 02DT15D1 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 08/01/2002

48 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2223360232 02XD15C1 Võ Phan Phú Trung 08/04/2007

49 Y sỹ 2223360266 02YS15D1 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004

50 Y sỹ 2223360248 02YS15C1 Nguyễn Nhựt Minh Thư 03/01/2007

51 Y Sỹ 2213360040 02YS14D1 Ly Minh Phụng 01/05/1998

52 Y Sỹ 2203240266 02YS13A2 Trần Thị Ánh Mi 12/04/1998

53 Y Sỹ 2203240331 02YS13B1 Dương Hưng Thịnh 12/11/2002

54 Y sỹ 2223240142 02YS15B1 Trần Thị Cẩm Quyên 30/10/2001

55 Y sỹ 2223240112 02YS15A1 Trần Anh Quốc 13/07/2002

56 Y sỹ 2223360310 02YS15C1 Lê Đức Thọ 22/06/1998

57 Y sỹ 2223360272 02YS15C1 Nguyễn Minh Triết 05/05/2006

58 Y sỹ 2223240140 02YS15B1 Trần Thị Vân Anh 14/11/2003

59 Y Sỹ 2193240321 02YS12B1 Phan Thị Kim Cương 20/09/1997



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
60 Y Sỹ 2203180107 02YS13B2 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 02/03/1982

61 Y sỹ 2223360245 02YS15C1 Bùi Yến Chi 05/04/2007

TPHCM, Ngày 05 tháng 08 năm 2022
Phòng Đào Tạo


